
DANH SÁCH 
TẬP THỂ, CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 
(Kèm theo Quyết định số 524 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

I. Tập thể 

1. Hội Nông dân tỉnh; 

2. Hội Cựu Chiến binh tỉnh; 

3. Tỉnh đoàn Kon Tum; 
4. Sở Tài chính; 

5. Ban Dân tộc; 

6. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

7. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

9. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum; 

10. Phòng Tài chính, Kế hoạch thành phố Kon Tum; 

11. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Hà; 
12. Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà; 
13. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đăk Hà; 
14. Hội Cựu Chiến binh huyện Đăk Hà; 
15. Ban Chấp hành Đoàn huyện Đăk Glei; 
16. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei; 
17. Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei; 
18. Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy; 

19. Hội Nông dân huyện Kon Rẫy; 

20. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Sa Thầy; 

21. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sa Thầy; 

22. Phòng Dân tộc huyện Sa Thầy. 

II. Cá nhân, hộ gia đình 

1. Ông U Minh Nam, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc; 

2. Ông Lê Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Tài chính; 

3. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính 
sách xã hội tỉnh Kon Tum; 

4. Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính 
sách xã hội tỉnh Kon Tum; 

5. Ông Phan Thanh Nam, Trưởng phòng Phòng Kinh tế thành phố Kon Tum; 
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6. Ông Lý Tấn Bông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, 
thành phố Kon Tum; 

7. Bà Lê Thị Kim Trâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quyết 
Thắng, thành phố Kon Tum; 

8. Ông U Ngar, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Hà; 

9. Ông Ngô Tấn Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Wang, huyện 
Đăk Hà; 

10. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đăk Pxi, 
huyện Đăk Hà; 

11. Bà Nguyễn Thị Như Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đăk Tô; 
12. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diên Bình, 

huyện Đăk Tô; 
13. Ông Bùi Thế Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Rơ Ông, 

huyện Tu Mơ Rông; 
14. Ông Trương Quang Tri, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính 

sách xã hội huyện Tu Mơ Rông; 
15. Ông Dương Đức Ngọc, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hồi; 

16. Ông Trần Sỹ Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Kan, huyện 
Ngọc Hồi; 

17. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 
Đăk Glei; 

18. Ông Lê Bá Thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Hoong, huyện 
Đăk Glei; 

19. Ông Giả Tấn Đạt, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn huyện Sa Thầy; 

20. Ông A Thuy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sa Bình, huyện Sa Thầy; 

21. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy - Hội đồng 
nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai; 

22. Ông Nguyễn Phú An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi, huyện Ia 
H’Drai; 

23. Ông Trần Văn Thái, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đăk Ruồng, huyện 
Kon Rẫy; 

24. Ông Nguyễn Văn Long, Bí thư Đoàn xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy; 

25. Bà Đinh Thị Hồng Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy; 

26. Ông Huỳnh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Tơ Re, 
huyện Kon Rẫy; 
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27. Ông Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn huyện Kon Plông; 

28. Ông Đoàn Xuân Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Ring, huyện 
Kon Plông; 

29. Bà Phạm Thị Anh, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thôn Đoàn 
Kết, xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà; 

30. Bà Y Lực, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thôn Mô Pảh, xã Đăk 
Hà, huyện Tu Mơ Rông; 

31. Bà Y Đoang, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thôn Mô Mam, xã 
Đăk Choong, huyện Đăk Glei; 

32. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thôn 
01, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy; 

33. Ông Lê Văn Cu, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thôn 13, xã Đăk 
Ruồng, huyện Kon Rẫy; 

34. Hộ gia đình bà Ngân Thị Lại, hộ gia đình vay vốn tiêu biểu thôn 3, xã 
Tân Cảnh, huyện Đăk Tô; 

35. Hộ gia đình bà Y Thảo, hộ gia đình vay vốn tiêu biểu thôn Tân Ba, xã 
Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông; 

36. Hộ gia đình ông Nguyễn Mạnh Khải, hộ gia đình vay vốn tiêu biểu 
thôn 01, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy; 

37. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hiền, hộ gia đình vay vốn tiêu biểu thôn 
01, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai; 

38. Hộ gia đình bà Trần Thị Huyền, hộ gia đình vay vốn tiêu biểu thôn 03, 
xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy./. 

 


